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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



QUY ĐỊNH
Một số một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2030
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số        /2026/NQ-HĐND)

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2030.
2. Đối tượng áp dụng
a) Cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh; doanh nghiệp, tổ chức có đăng ký kinh doanh và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; cá nhân có nơi thường trú trên địa bàn tỉnh tham gia hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh (sau đây viết tắt là tổ chức, cá nhân).
b) Nghị quyết này không áp dụng đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Đầu tư số 143/2025/QH15.
Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ 
1. Việc hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, bình đẳng, không trùng lặp; đúng mục đích, đúng đối tượng; quản lý, sử dụng kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
2. Các chính sách hỗ trợ chỉ áp dụng một lần trong một năm cho cùng một đối tượng và nội dung hỗ trợ tại Quy định này. Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư nhiều nội dung khác nhau trong phạm vi quy định tại Quy định này thì sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ theo từng nội dung khác nhau nếu đủ điều kiện nhưng không quá 03 nội dung/năm. Nếu đối tượng, nội dung hỗ trợ trùng với chính sách hỗ trợ khác từ ngân sách nhà nước thì chỉ được hưởng một chính sách do đối tượng hỗ trợ lựa chọn, quyết định, đảm bảo không chi ngân sách nhà nước hỗ trợ nhiều hơn một lần cho cùng một đối tượng, nội dung hỗ trợ.
3. Đối tượng được hưởng hỗ trợ kinh phí theo Nghị quyết này phải hoàn trả kinh phí đã được hỗ trợ về ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật khi vi phạm một trong các nguyên tắc sau:
a) Vi phạm nguyên tắc hỗ trợ theo Quy định này hoặc không có khả năng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
b) Thông tin trong hồ sơ không trung thực; vi phạm quy định về liêm chính khoa học, đạo đức nghề nghiệp trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.
c) Bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ hiệu lực của một trong các tài liệu minh chứng do vi phạm pháp luật.
4. Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được áp dụng quy định về chấp nhận rủi ro trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định tại Điều 9 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15, Nghị định số 265/2025/NĐ-CP, Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
5. Không áp dụng đối với các trường hợp: hợp đồng được lập và có hiệu lực trước ngày 10 tháng 9 năm 2025; Giấy chứng nhận, công nhận hoặc văn bản xác nhận, chứng nhận được cấp trước ngày 10 tháng 9 năm 2025.
Điều 3. Kinh phí thực hiện
1. Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí từ dự toán chi ngân sách nhà nước trong tổng chi ngân sách hằng năm cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
2. Kinh phí chi phục vụ hoạt động của các Hội đồng thẩm định, Tổ thẩm định; công tác kiểm tra đánh giá, công tác quản lý được áp dụng tương ứng với mức chi quy định tại khoản 2 Điều 3, khoản 1 Điều 4, Điều 5, khoản 1 Điều 6 Nghị quyết số 18/2026/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định nội dung và mức chi quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thực hiện chương trình, nhiệm vụ, hoạt động hỗ trợ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Hưng Yên và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
3. Tổ chức, cá nhân thụ hưởng chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích và báo cáo kết quả theo quy định.
CHƯƠNG II
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ; TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN ỨNG DỤNG VÀ NHÂN RỘNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CÁC CẤP; KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
[bookmark: _Hlk241474700]Điều 4. Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ
1. Đối tượng áp dụng
a) Tổ chức, doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nhận chuyển giao công nghệ để đổi mới công nghệ.
b) Cá nhân có nơi thường trú trên địa bàn tỉnh; doanh nghiệp và tổ chức có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh chuyển giao công nghệ cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khác.
2. Điều kiện hỗ trợ.
Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đảm bảo các điều kiện sau:
a) Tổ chức, doanh nghiệp có dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục II Nghị định số 96/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư nhận chuyển giao công nghệ đảm bảo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định số 101/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ; công nghệ nhận chuyển giao không thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao, Danh mục công nghệ cấm chuyển giao theo quy định của pháp luật.
b) Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân là bên giao công nghệ thì công nghệ chuyển giao không thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao, Danh mục công nghệ cấm chuyển giao theo quy định của pháp luật.
c) Trường hợp bên nhận công nghệ và bên giao công nghệ cùng là đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ hỗ trợ cho bên nhận công nghệ hoặc bên giao công nghệ (các bên phải có văn bản thỏa thuận đối tượng nhận hỗ trợ).
d) Mỗi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được nhận hỗ trợ tối đa đến 03 công nghệ/năm.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sau khi hợp đồng chuyển giao công nghệ được thanh lý.
4. Mức hỗ trợ
a) Đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ có giá trị dưới 1.000 triệu đồng, hỗ trợ 30% giá trị hợp đồng, tối đa đến 250 triệu đồng/hợp đồng.
b) Đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ có giá trị từ 1.000 triệu đồng trở lên, hỗ trợ 25% giá trị hợp đồng, tối đa đến 500 triệu đồng/hợp đồng.
Điều 5. Hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo các cấp
1. Đối tượng áp dụng
Tổ chức, cá nhân thực hiện ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
2. Điều kiện hỗ trợ.
a) Kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ứng dụng, nhân rộng đã được cơ quan có thẩm quyền đánh giá nghiệm thu/đánh giá cuối kỳ xếp loại đạt trở lên; có địa chỉ ứng dụng trên địa bàn tỉnh. 
b) Ưu tiên ứng dụng và nhân rộng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ được đầu tư từ ngân sách của tỉnh.
c) Không hỗ trợ các tổ chức cá nhân đã thực hiện cùng nội dung đề nghị hỗ trợ dưới hình thức nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao công nghệ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP. 
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ thông qua các mô hình ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
4. Mức hỗ trợ
Mức hỗ trợ xây dựng mô hình được xác định căn cứ nhu cầu thực tế của từng mô hình trên cơ sở kết quả thẩm định và ý kiến đánh giá, xét duyệt của Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ (nếu có). Cụ thể: 
a) Hỗ trợ 100% tổng kinh phí thực hiện, tối đa 3.000 triệu đồng đối với các mô hình ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu phục vụ phát triển lợi ích chung của cộng đồng. 
b) Hỗ trợ 70% tổng kinh phí thực hiện, tối đa 1.500 triệu đồng đối với các mô hình ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp. 
c) Hỗ trợ 50% tổng kinh phí thực hiện, tối đa 2.000 triệu đồng đối với các mô hình ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu không thuộc các lĩnh vực nêu tại điểm a, điểm b khoản này.
Điều 6. Phát triển lực lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ
1. Đối tượng áp dụng
Tổ chức trung gian thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
2. Điều kiện hỗ trợ.
Tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được cấp lần đầu Giấy chứng nhận tổ chức trung gian thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho tổ chức trung gian, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
4. Mức hỗ trợ
a) Tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ, được hỗ trợ 100 triệu đồng/Giấy chứng nhận/tổ chức.
	b) Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hỗ trợ 150 triệu đồng/Giấy chứng nhận/doanh nghiệp.
Điều 7. Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tạo ra công nghệ mới, sản phẩm mới
1. Đối tượng áp dụng
Tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính hoặc dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;  cá nhân có nơi thường trú trên địa bàn tỉnh có tạo ra công nghệ mới, sản phẩm mới tại Việt Nam từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.
2. Điều kiện hỗ trợ.
Công nghệ mới, sản phẩm mới được phải được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định và được cấp văn bản công nhận theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 101/2026/NĐ-CP và văn bản quy định khác.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.
4. Mức hỗ trợ
a) Đối với sản phẩm mới: 50 triệu đồng/sản phẩm; mỗi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được tối đa đến 05 sản phẩm/năm.
b) Đối với công nghệ mới: 150 triệu đồng/công nghệ; mỗi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được hỗ trợ tối đa đến 05 công nghệ/năm.
Điều 8. Phát triển lực lượng công nghệ cao, công nghệ chiến lược
1. Đối tượng áp dụng
Tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh; cá nhân có nơi thường trú trên địa bàn tỉnh.
2. Điều kiện hỗ trợ.
a) Tổ chức, cá nhân được cấp lần đầu Giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao, công nghệ chiến lược; cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ chiến lược. 
b) Tổ chức, doanh nghiệp lần đầu được công nhận, xác nhận là trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược; doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ chiến lược; doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ chiến lược, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao.
c) Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có sản phẩm được xác nhận là sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, sản phẩm công nghệ chiến lược.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.
4. Mức hỗ trợ
a) Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao được hỗ trợ 100 triệu đồng/Giấy chứng nhận. 
b) Cơ sở ươm tạo công nghệ cao, công nghệ chiến lược; cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ chiến lược được hỗ trợ 150 triệu đồng/Giấy chứng nhận.
c) Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược; doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ chiến lược được hỗ trợ 200 triệu đồng/doanh nghiệp.
d) Sản phẩm được xác nhận là sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, sản phẩm công nghệ chiến lược được hỗ trợ 50 triệu đồng/sản phẩm; mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa 05 sản phẩm/năm.
CHƯƠNG III
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH TỔ CHỨC,
DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Điều 9. Phát triển lực lượng hoạt động đổi mới sáng tạo
1. Đối tượng áp dụng
Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhóm cá nhân có hoạt động đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh .
2. Điều kiện hỗ trợ.
Tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh; cá nhân/nhóm cá nhân có nơi trường trú hoặc nơi ở trên địa bàn tỉnh được cấp lần đầu Giấy chứng nhận hoặc công nhận là trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức đổi mới sáng tạo, cá nhân/nhóm cá nhân đổi mới sáng tạo.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhóm cá nhân.
4. Mức hỗ trợ
100 triệu đồng/Giấy chứng nhận.
Điều 10. Công tác quản lý hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
1. Đối tượng áp dụng
Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 
2. Điều kiện hỗ trợ
Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao nhiệm vụ tổ chức hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ theo hình thức giao dự toán trực tiếp cho cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ.
4. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Thuê địa điểm tổ chức sự kiện, chi thông tin tuyên truyền về sự kiện và chi phí hoạt động chung của Ban tổ chức sự kiện: Thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được cấp thẩm quyền của tỉnh phê duyệt.
b) Chi tiếp các đoàn và khách mời quốc tế; tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước, quốc tế trong thời gian tổ chức sự kiện theo chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Thực hiện theo quy định hiện hành của tỉnh.
Điều 11. Hỗ trợ tham gia sự kiện ngày hội khởi nghiệp, sự kiện khởi nghiệp sáng tạo và cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo
1. Đối tượng hỗ trợ
a) Cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh tham gia Ngày hội đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.
b) Cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp (đối với doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu) tham gia cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do tỉnh Hưng Yên tổ chức.
2. Điều kiện hỗ trợ
Cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có giấy xác nhận của Ban tổ chức đã tham gia Ngày hội đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo hoặc đạt giải trong cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do tỉnh tổ chức.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp sau khi được cấp giấy xác nhận tham gia Ngày hội đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo hoặc đạt giải trong cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do tỉnh tổ chức.
4. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ kinh phí thuê mặt bằng (điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ), chi phí vận chuyển trang thiết bị, thiết kế, dàn dựng gian hàng và truyền thông cho sự kiện Ngày hội đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo: 10 triệu đồng/đơn vị tham gia
b) Chi giải thưởng cho cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có ý tưởng đạt giải trong cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do tỉnh Hưng Yên tổ chức với các mức như sau: 40 triệu đồng/giải nhất; 30 triệu đồng/giải nhì; 20 triệu đồng/giải ba; 10 triệu đồng/giải khuyến khích.
c) Chi giải thưởng cho cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có giải pháp, mô hình, đề tài đã có sản phẩm đạt giải trong cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do tỉnh Hưng Yên tổ chức với các mức như sau: 80 triệu đồng/giải nhất; 60 triệu đồng/giải nhì; 40 triệu đồng/giải ba; 20 triệu đồng/giải khuyến khích.
Số lượng các giải thưởng thực hiện theo quy định tại Thể lệ (hoặc Điều lệ) tổ chức các cuộc thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
5. Dự án, giải pháp, mô hình, đề tài đạt giải hoặc được Hội đồng đánh giá có tiềm năng thương mại hóa được ưu tiên xem xét chuyển tiếp sang chương trình ươm tạo, tăng tốc, thử nghiệm, hoàn thiện công nghệ, nhiệm vụ công nghệ cao/công nghệ chiến lược, phiếu hỗ trợ tài chính hoặc kết nối quỹ, nhà đầu tư theo điều kiện của từng cơ chế pháp luật. Khoản hỗ trợ chuyển tiếp là chính sách độc lập với tiền giải thưởng và không thanh toán trùng cùng một nội dung chi.
Điều 12 . Hỗ trợ phát triển và bảo hộ tài sản trí tuệ
1. Đối tượng áp dụng
Các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn tỉnh.
2. Điều kiện hỗ trợ
a) Đáp ứng điều kiện bảo hộ hoặc xác lập quyền theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; 
b) Có cam kết khai thác, sử dụng và quản trị quyền sở hữu trí tuệ phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh
c) Nội dung đề nghị hỗ trợ chưa được hưởng chính sách khác từ ngân sách nhà nước.
3. Hình thức hỗ trợ
a) Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp đăng ký trong nước sẽ được hỗ trợ trực tiếp sau khi được cấp văn bằng bảo hộ 
b) Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới ở trong nước và đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn.
4. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ chi phí tư vấn và đăng ký bảo hộ xác lập quyền sở hữu trí tuệ trong nước đối với kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu thông thường; mỗi đối tượng hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp tối đa 03 văn bằng/tổ chức. Mức hỗ trợ bằng 100% chi phí tư vấn và đăng ký theo hóa đơn tài chính, hợp đồng thực tế nhưng không vượt quá:
a1) 15 triệu đồng/văn bằng đối với nhãn hiệu thông thường, kiểu dáng công nghiệp;
a2) 30 triệu đồng/đơn chấp nhận hợp lệ đối với sáng chế/giải pháp hữu ích, công nhận giống cây trồng mới. 
b) Hỗ trợ tối đa 100% chi phí tư vấn và đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu ở nước ngoài hoặc đăng ký quốc tế nhưng không vượt quá 60 triệu đồng/đơn chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn.
c) Hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể trong nước và nước ngoài;
d) Hỗ trợ quản lý, khai thác, phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; 
đ) Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản trị tài sản trí tuệ nội bộ gắn với hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, chuyển giao công nghệ, khai thác thương mại và quản trị rủi ro pháp lý về quyền sở hữu trí tuệ; 
e) Các nội dung quy định tại điểm c, d, đ, e khoản 4 Điều này được thực hiện theo dự toán nhiệm vụ đổi mới sáng tạo được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ưu tiên các đối tượng sở hữu trí tuệ có khả năng thương mại hóa cao, công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, sản phẩm, dịch vụ thuộc Chương trình OCOP, sản phẩm làng nghề, làng nghề truyền thống, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm du lịch gắn với địa danh của địa phương và các sản phẩm khác thuộc phạm vi bảo hộ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
CHƯƠNG IV
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Điều 13. Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới 
1. Đối tượng hỗ trợ
Là doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2. Điều kiện hỗ trợ
Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến chất lượng, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới quy định tại khoản 3 Điều 22 của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho doanh nghiệp sau khi thanh lý hợp đồng hoặc doanh nghiệp đã thực hiện xong nội dung quy định tại điểm b và điểm c khoản 4 Điều này.
4. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở nhưng không quá 10 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp và xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.
b) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường nhưng không quá 10 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.
c) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm sản phẩm mới tại các đơn vị, tổ chức thử nghiệm sản phẩm hàng hóa nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.
d) Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn hoàn thiện sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.
Điều 14. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị
1. Đối tượng hỗ trợ
Là doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị quy định tại Điều 23 và Điều 24 của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.
2. Điều kiện hỗ trợ
Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 25 của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho doanh nghiệp sau khi thanh lý hợp đồng hoặc doanh nghiệp thực hiện xong nội dung quy định tại điểm a, điểm b, khoản 4 Điều này.
4. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng
Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở nhưng không quá 10 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp; hợp đồng tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.
Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường nhưng không quá 10 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.
Hỗ trợ 100% chi phí cấp chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật nhưng không quá 20 triệu đồng/sản phẩm/năm/doanh nghiệp.
b) Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng
Hỗ trợ 100% chi phí thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chi phí chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.
Hỗ trợ tối đa 50% chi phí đặt hàng các cơ sở, viện, trường để nghiên cứu thử nghiệm phát triển các sản phẩm, dịch vụ nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.
Hỗ trợ tối đa 50% chi phí sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.
CHƯƠNG V
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH CHUYỂN ĐỔI SỐ
Điều 15. Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
1. Đối tượng hỗ trợ
Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
2. Điều kiện hỗ trợ
Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau:
a) Là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định tại Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
b) Thực hiện các giải pháp chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho doanh nghiệp sau khi hợp đồng được thanh lý.
4. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh, tối đa 100 triệu đồng/hợp đồng đối với doanh nghiệp nhỏ, tối đa 200 triệu đồng/hợp đồng đối với doanh nghiệp vừa.
b) Hỗ trợ 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh tối đa 70 triệu đồng/hợp đồng đối với doanh nghiệp nhỏ và tối đa 120 triệu đồng/hợp đồng đối với doanh nghiệp vừa.
Điều 16. Hỗ trợ cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh
1. Đối tượng hỗ trợ 
Doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân là chủ tàu cá đăng ký tại tỉnh Hưng Yên. 
2. Điều kiện hỗ trợ 
Chủ tàu cá đáp ứng các điều kiện sau: 
a) Chủ tàu cá đăng ký tại tỉnh Hưng Yên và có đầy đủ các loại giấy tờ còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; Giấy phép khai thác thủy sản; Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá.
b) Tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, có Hợp đồng thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá được ký kết giữa chủ tàu cá với đơn vị cung cấp dịch vụ còn thời hạn kèm theo hóa đơn cung cấp dịch vụ. 
c) Thiết bị giám sát hành trình lắp trên tàu cá phải đảm bảo hoạt động liên tục 24/7 khi tàu cá hoạt động trên biển, đảo (nơi không có cảng cá) và neo đậu tại bờ, đảo (nơi có cảng cá) theo đúng quy định tại điểm e khoản 5 Điều 26 Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.
3. Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ trực tiếp cho chủ tàu cá.
4. Nội dung và mức hỗ trợ 
Hỗ trợ 100% theo Hóa đơn giá trị gia tăng cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình tàu cá hàng năm (không bao gồm các dịch vụ phát sinh khác) nhưng tối đa 04 triệu đồng/tàu/năm./.
